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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

 của Bộ Khoa học và Công nghệ

_______________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách

các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý

nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công

nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên

tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực

thuộc Bộ quản lý; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh

nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy

định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy
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định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và

các văn bản quy phạm pháp luật khác, chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch

dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư và các văn bản khác

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản

quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ

sau khi được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi

quản lý của Bộ; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về

các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

4. Về hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án về phương hướng

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị

trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc hình thành các ngành, lĩnh vực kinh tế

- kỹ thuật trên cơ sở công nghệ mới và công nghệ cao;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và trình Chính phủ

đề án về quy hoạch mạng lưới các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ trong phạm vi cả nước. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ về điều kiện

thành lập và cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo

quy định của pháp luật, cơ chế đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, biện pháp

thực hiện chính sách xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ

khoa học và công nghệ trọng điểm của Nhà nước, sử dụng, phát triển nhân lực khoa

học và công nghệ;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chính phủ

dự toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với sự

phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù riêng của hoạt động khoa học và công nghệ theo

quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;



d) Quy định việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu

khoa học và phát triển công nghệ;

đ) Quy định cụ thể điều kiện thành lập đối với từng loại hình tổ chức nghiên cứu và

phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Thống nhất quản lý việc đăng ký

hoạt động đối với các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học

và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quốc gia theo quy định của Chính phủ;

f) Tổ chức thẩm định, giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư

nhóm A, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thống nhất quản lý hoạt động

đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ;

g) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ;

h) Thường trực Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia; Hội đồng giải

thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm:

a) Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam theo quy định của

pháp luật; hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở

Việt Nam;

b) Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống chuẩn đo lường, chứng nhận mẫu chuẩn,

quy định phép đo, phương pháp đo và phê duyệt mẫu phương tiện đo; tổ chức việc

kiểm định phương tiện đo, công nhận khả năng kiểm định, ủy quyền kiểm định nhà

nước;

c) Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, quy định nguyên tắc, điều

kiện, tiêu chí của các tổ chức công nhận và chứng nhận chất lượng; tổ chức việc

công nhận và chứng nhận chất lượng; chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên

quan ký kết và thực hiện các thoả thuận, điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn

nhau trong hoạt động công nhận và chứng nhận chất lượng sản phẩm;

6. Về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn

hiệu hàng hóa):


